
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

90 90 45 90 120 435 25.58823529

1.323529412 1.323529412 0.661764706 1.323529412 1.764705882 #REF! #REF!

2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN

AutoCAD S 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234

Nguyễn Hoàng Huynh C 1234 1234 123 123 123

Tiện ren tam giác S 1234 1234

Nguyễn Hoàng Huynh C

Sinh hoạt chủ nhiêm S 12

Nguyễn Thiên Sanh C

2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN

Tiện ren tam giác S 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234

Nguyễn Hoàng Huynh C 1234 1234 1234 1234 1234 123

Phay, bào rãnh đuôi én, 

ly hợp vấu, then hoa
S 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234

La Văn Lợi C 1234 1234 1234

Sinh hoạt chủ nhiêm S 12

Nguyễn Thiên Sanh C

2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN

Phay, bào rãnh đuôi én, 

ly hợp vấu, then hoa
S 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234

La Văn Lợi C 1234 1234 1234 123 123 123

Tiện ren vuông S 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234

Nguyễn Hoàng Huynh C 1234 123 1234 123 123

Phay bánh răng trụ 

răng thẳng
S 1234 1234

La Văn Lợi C

Sinh hoạt chủ nhiêm S 12

Nguyễn Thiên Sanh C

2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN

Phay bánh răng trụ 

răng thẳng
S 1234 1234 1234

La Văn Lợi C 1234 123 123

Tiện ren than S 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234

Nguyễn Hoàng Huynh C 1234 123 123 123

A2.203

Thứ Thứ

Xưởng tiện 30

Văn hóaVăn hóa

Xưởng tiện 105

Văn hóa Văn hóa

Tuần 49 (29/11-05/12/2021)

Xưởng tiện 75
Văn hóa

A2.203

Văn hóa Văn hóa

Xưởng tiện 105

UBND TỈNH HẬU GIANG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẬU GIANG

LỊCH HỌC HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2021-2022
Lớp: Cắt gọt kim loại K15

Địa điểm giảng dạy: Đào tạo 1

Văn hóa

Thi kết thúc môn học/ môđun
Văn hóa

Tuần 42 (11/10-18/10/2021)

ThứMôn học/ Môđun Phòng học

Tổng 

số 

giờ

Buổi

Tuần 39 (20/9 - 26/9/2021)

Phòng 

tin học
45

Văn hóa

A2.203

Tuần 41 (04/10-10/10/2021)Tuần 40 (27/9-03/10/2021)

Xưởng tiện 75

Thứ

Môn học/ Môđun Phòng học

Tổng 

số 

giờ

Buổi

Tuần 43 (18/10-24/10/2021) Tuần 44 (25/10-31/10/2021) Tuần 45 (01/11-7/11/2021) Tuần 46 (08/11-14/11/2021)

Thứ Thứ Thứ Thứ

Môn học/ Môđun Phòng học

Tổng 

số 

giờ

Buổi

Tuần 47 (15/11-21/11/2021) Tuần 48 (22/11-28/11/2021) Tuần 50 (06/12-12/12/2021)

Thứ Thứ

Tuần 02 (03/01-09/01/2022)

Môn học/ Môđun Phòng học

Tổng 

số 

giờ

Buổi

Tuần 51 (13/12-19/12/2021) Tuần 01 (27/12-02/01/2022)Tuần 52 (20/12-26/12/2021)

Văn hóa

Thi 

kết 

thúc

Văn hóa

Văn hóa

T
ết d

ư
ơ

n
g

 lịch

Xưởng tiện 45

Xưởng tiện 45
Văn hóa

Xưởng tiện

Thi 

kết 

Thi 

kết 

Thi 

kết 

Thi 

kết 

thúc

Thi 

kết 

30



Phay bánh răng trụ 

răng nghiêng,  rãnh 

xoắn

S 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234

Nguyễn Hoàng Huynh C 1234 123 123 123

Sinh hoạt chủ nhiêm S 12

Nguyễn Thiên Sanh C

2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN

Phay bánh răng trụ 

răng nghiêng,  rãnh 

xoắn

S

Nguyễn Hoàng Huynh C

Phay, bào rãnh chữ T S 1234 1234 1234 1234 1234

La Văn Lợi C 1234 123 123

Kỹ thuật điện S 123 23 123

Hồ Nhật Ánh C 123 123

2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN

Sinh hoạt chủ nhiêm S 12

Nguyễn Thiên Sanh C

Trần Minh Triết

Tuần 04 (17/01-23/01/2022) Tuần 05 (24/01-30/01/2022)

Tuần 09 (21/02-27/02/2022)

Văn hóa

Tuần 10 (28/02-06/03/2022)

15

30

Văn hóa

45

Môn học/ Môđun Phòng học

Tổng 

số 

giờ

Buổi

Tuần 03 (10/01-16/01/2022) Tuần 06 (31/01-06/02/2022)

Thứ Thứ

Môn học/ Môđun Phòng học

Tổng 

số 

giờ

Buổi

Tuần 07 (07/02-13/02/2022) Tuần 08 (14/02-20/02/2022)

Thứ Thứ

Văn hóa Văn hóa

T
ết d

ư
ơ

n
g

 lịch

Hậu Giang, ngày         tháng           năm 2021

DUYỆT CỦA BGH P. TRƯỞNG KHOA

A2.203 Kiểm tra kết thúc môn học/môđunÔn thi

A2.203

Xưởng tiện

(Đã ký) (Đã ký)

Trần Thị Thu Thủy

Xưởng tiện 45

Thi 

kết 

thúc

Thi 

kết 

thúc

Xưởng tiện
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